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Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Quyết định số 2450/QĐ-BTC ngày 23/7/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước;
Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT một số nội dung để triển khai thực hiện Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau:

Phần I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
1. NHPT chỉ bảo lãnh cho Chủ đầu tư vay vốn của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD) để đầu tư vào tài sản cố định của dự án, phù hợp với quyết định đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền. Phạm vi bảo lãnh của NHPT bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc đến hạn phải trả và lãi vay phát sinh từ số vốn vay được NHPT bảo lãnh (theo lãi suất cho vay trong hạn của TCTD);

2. Việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ dự án, tổ chức thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh tín dụng đầu tư, xử lý rủi ro, các trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư (sau khi NHPT đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh) được thực hiện theo quy định hiện hành của NHPT như đối với trường hợp dự án vay vốn tín dụng đầu tư thuộc diện không phân cấp;

3. Nội dung thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh thực hiện theo quy định của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

4. Việc tổ chức thẩm định, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm cho bảo lãnh thực hiện theo các quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

5. Trong quá trình tổ chức thẩm định, quyết định việc cấp bảo lãnh, thực hiện cam kết bảo lãnh, xử lý các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến bảo lãnh, các phòng (Ban) phải chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan (đặc biệt là TCTD) nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng thẩm định và các nội dung của cam kết bảo lãnh trong trường hợp cấp bảo lãnh (số vốn vay được bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh, các điều kiện thực hiện bảo lãnh) phù hợp với nghĩa vụ và quyền lợi của các bên liên quan;

6. Trường hợp Chủ đầu tư đang có quan hệ tín dụng với NHPT, các Chi nhánh NHPT, các Ban nghiệp vụ cần chủ động phối hợp để kiểm tra, xem xét những vấn đề có liên quan đến quyết định cấp hoặc từ chối cấp bảo lãnh;

7. Trường hợp điều chỉnh thời hạn, mức vốn vay được bảo lãnh, quy mô đầu tư dự án hoặc các trường hợp khác dẫn đến thay đổi nội dung cam kết bảo lãnh của NHPT thì Chi nhánh NHPT phải tổ chức thẩm định lại dự án, báo cáo NHPT xem xét, quyết định việc cấp lại bảo lãnh đối với dự án. Việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, quyết định việc cấp lại bảo lãnh đối với dự án được thực hiện theo các quy định như trường hợp thẩm định cấp bảo lãnh mới;

8. Các nội dung khác không đề cập tại văn bản này, các đơn vị thực hiện theo quy định tại Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan của NHPT; 

9. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Tổng Giám đốc NHPT xem xét, quyết định.

Phần II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ QUY TRÌNH BẢO LÃNH TDĐT
A. Thực hiện tại Chi nhánh
I. Lập và điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư
1. Lập kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư:

Kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư (TDĐT) bao gồm: Kế hoạch bảo lãnh tổng thể và Kế hoạch bảo lãnh chi tiết, trong đó:

- Kế hoạch bảo lãnh tổng thể là tổng mức vốn bảo lãnh TDĐT của Chi nhánh NHPT được lập hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng (TCTD) của Chủ đầu tư, phù hợp với kế hoạch bảo lãnh TDĐT được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm cho NHPT;

- Kế hoạch bảo lãnh chi tiết là nhu cầu bảo lãnh được ghi chi tiết cho từng dự án cụ thể đã ký Hợp đồng bảo lãnh;

Căn cứ vào nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các TCTC của các Chủ đầu tư và các Hợp đồng bảo lãnh tín dụng đã ký, Chi nhánh NHPT lập kế hoạch bảo lãnh tổng thể và lập kế hoạch bảo lãnh chi tiết theo hướng dẫn cụ thể hàng năm của Tổng Giám đốc NHPT.

2. Điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh:

Chi nhánh NHPT thực hiện điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh theo hướng dẫn cụ thể từng năm của Tổng Giám đốc NHPT. 

II. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đề nghị việc cấp hoặc từ chối bảo lãnh
1. Quy định chung:

1.1. Chi nhánh NHPT chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của chủ đầu tư, tổ chức thẩm định và đề xuất việc quyết định cấp hoặc từ chối bảo lãnh; báo cáo Tổng Giám đốc NHPT xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thời hạn theo quy định;

1.2. Chủ đầu tư có dự án đề nghị bảo lãnh có trách nhiệm gửi đến Chi nhánh NHPT những tài liệu sau đây:

- Giấy đề nghị bảo lãnh TDĐT (Nội dung theo Mẫu số 01/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này);

- Báo cáo năng lực chủ đầu tư dự án (Nội dung theo Mẫu số 02/TĐDA ban hành kèm theo công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của NHPT hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn TDĐT của Nhà nước);

- 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Chương II Quy chế bảo lãnh TDĐT ban hành kèm theo quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Chi nhánh lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay được bảo lãnh, hồ sơ tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản.

2. Quy định cụ thể:

2.1. Tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ:

Thực hiện như đối với trường hợp dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2.2. Tổ chức thẩm định và đề nghị việc cấp hoặc từ chối bảo lãnh:

2.2.1. Tổ chức thẩm định: 

- Việc phân công đơn vị chủ trì thẩm định, đơn vị tham gia phối hợp thẩm định dự án tại Chi nhánh NHPT do Giám đốc Chi nhánh NHPT quy định phù hợp với đặc điểm tổ chức, năng lực hoạt động của đơn vị;

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị bảo lãnh đầy đủ theo quy định, đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện thẩm định dự án như đối với trường hợp dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại Quy chế cho vay vốn TDĐT của Nhà nước và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án của NHPT. Đơn vị chủ trì sử dụng mẫu Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định dự án (theo Mẫu số 04/TĐDA ban hành kèm theo công văn 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 của NHPT hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn TDĐT của Nhà nước) để báo cáo Giám đốc Chi nhánh NHPT;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu có yêu cầu bổ sung, giải trình để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, các đơn vị phải chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng thẩm định.

2.2.2. Đề nghị việc cấp hoặc từ chối bảo lãnh:

- Trường hợp sau khi thẩm định, dự án đủ điều kiện cấp bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh trình Tổng Giám đốc NHPT (Nội dung theo Mẫu số 02/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này);

- Trường hợp dự án không đủ điều kiện cấp bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo từ chối đề nghị bảo lãnh (Nội dung theo Mẫu số 03B/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này) gửi TCTD cho vay vốn, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư; đồng thời gửi NHPT để báo cáo; trong đó nội dung thông báo phải nêu rõ lý do dự án và chủ đầu tư không đủ điều kiện bảo lãnh. 

2.2.3. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT:

- Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh (bản chính); 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định dự án (có đóng dấu xác nhận của Chi nhánh NHPT); 

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị bảo lãnh do Chủ đầu tư gửi (bản sao và có dấu “sao y” của Chi nhánh NHPT);

2.2.4. Thời gian thẩm định dự án: 

Kể từ ngày Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ dự án đề nghị bảo lãnh hợp pháp, hợp lệ theo quy định, thời gian thẩm định tối đa như sau:

- Đối với dự án nhóm A: không quá 20 ngày làm việc; 

- Đối với dự án nhóm B: không quá 15 ngày làm việc; 

- Đối với dự án nhóm C: không quá 10 ngày làm việc.

Thời gian thẩm định trên áp dụng cho các trường hợp thẩm định dự án cấp bảo lãnh mới và thẩm định lại dự án.

Thời gian thẩm định quy định đối với đơn vị tham gia thẩm định tại Chi nhánh NHPT do Giám đốc Chi nhánh NHPT quyết định.

III. Ký kết Hợp đồng Bảo lãnh và phát hành thư bảo lãnh
Sau khi nhận được văn bản Thông báo cấp bảo lãnh của Tổng Giám đốc NHPT trong đó uỷ quyền cho Giám đốc Chi nhánh NHPT ký Hợp đồng bảo lãnh và phát hành Thư Bảo lãnh, Chi nhánh NHPT có trách nhiệm dự thảo Hợp đồng bảo lãnh theo mẫu do Tổng Giám đốc NHPT ban hành và thống nhất nội dung hợp đồng với chủ đầu tư (trường hợp cần thiết có thể phối hợp với TCTD). 

1. Ký kết Hợp đồng bảo lãnh:

- Việc ký Hợp đồng bảo lãnh chỉ thực hiện sau khi Chi nhánh NHPT hoàn tất các thủ tục về ký Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và của NHPT. Sau khi các bên đã thống nhất nội dung Hợp đồng bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT tiến hành ký Hợp đồng bảo lãnh với chủ đầu tư. Hợp đồng bảo lãnh được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: Chi nhánh NHPT giữ 02 bản, Chủ đầu tư giữ 01 bản, 01 bản gửi NHPT để theo dõi và quản lý;

- Việc ký Hợp đồng bảo lãnh phải thực hiện trong thời hạn quy định tại Thông báo cấp bảo lãnh của NHPT. Nếu quá thời hạn quy định hoặc còn có những vấn đề chưa thống nhất giữa các bên, Giám đốc Chi nhánh NHPT phải báo cáo Tổng Giám đốc NHPT để xin ý kiến chỉ đạo, không tự ý ký Hợp đồng bảo lãnh khi chưa hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết. 

Chi nhánh NHPT lưu ý ghi rõ những nội dung sau khi soạn thảo Hợp đồng bảo lãnh (Điều khoản quy định “Hoàn trả tiền bảo lãnh”): 

- Bên A (Chi nhánh NHPT) thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh ngay sau khi Bên B (Chủ đầu tư) ký nhận nợ với Bên A về số tiền sẽ được Bên A trả nợ thay với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất vay vốn trong hạn của hợp đồng tín dụng ký giữa Bên B và tổ chức tín dụng cho vay vốn. Thời điểm nhận nợ là thời điểm Bên A thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, đồng thời cũng là thời điểm Bên A hạch toán ghi Nợ cho Bên B số tiền Bên A trả nợ thay Bên B;

- Bên B đương nhiên nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ cho Bên A trong trường hợp Bên A đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (kể cả trường hợp Bên B không thực hiện ký nhận nợ theo yêu cầu của Bên A). 

2. Phát hành Thư bảo lãnh (Nội dung theo mẫu số 04/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này):

- Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, căn cứ nội dung uỷ quyền của Tổng Giám đốc NHPT, Giám đốc Chi nhánh NHPT ký Thư Bảo lãnh theo mẫu ban hành kèm theo văn bản này và thực hiện phát hành Thư Bảo lãnh gửi TCTD để chủ đầu tư vay vốn thực hiện dự án. Thư Bảo lãnh chỉ được phát hành một bản duy nhất có giá trị đòi tiền gửi cho bên nhận bảo lãnh, các bản sao chỉ có giá trị đối chiếu, không có giá trị đòi tiền;

- Chi nhánh NHPT gửi 01 bản Thư bảo lãnh (có dấu sao lục của Chi nhánh NHPT) về NHPT để theo dõi và quản lý. 

3. Một số nội dung Chi nhánh NHPT cần lưu ý:

- Trước khi ký Hợp đồng bảo lãnh: Chi nhánh NHPT, Chủ đầu tư và TCTD phải thoả thuận các điều kiện ngoại trừ nghĩa vụ bảo lãnh (quy định cụ thể tại Thư Bảo lãnh) để làm cơ sở ký Hợp đồng bảo lãnh và phát hành Thư Bảo lãnh. Ngoài ra, Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư cam kết bằng văn bản về việc Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chi nhánh NHPT 01 bản Hợp đồng tín dụng, Phụ lục HĐTD, HĐTD sửa đổi, bổ sung ký giữa Chủ đầu tư và TCTD (nếu có) ngay sau khi phát sinh (bản chính hoặc bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền);

- Chi nhánh NHPT rà soát các nội dung của Hợp đồng tín dụng ký giữa Chủ đầu tư và TCTD liên quan đến cam kết bảo lãnh của NHPT và chủ động theo dõi quá trình giải ngân vốn vay, lịch trả nợ và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT;

- Trường hợp phát hiện nội dung của Hợp đồng tín dụng không phù hợp với cam kết bảo lãnh của NHPT (ví dụ: số vốn cho vay nhỏ hơn số vốn được NHPT bảo lãnh, thời hạn cho vay ngắn hơn thời hạn bảo lãnh…), Chi nhánh NHPT làm việc với Chủ đầu tư và TCTD để thống nhất lại những nội dung chưa phù hợp giữa Hợp đồng tín dụng và cam kết bảo lãnh của NHPT. Tiếp theo đó, Chi nhánh NHPT báo cáo NHPT để xem xét, điều chỉnh các cam kết bảo lãnh hoặc tổ chức thẩm định lại dự án theo quy định;

- Chi nhánh NHPT thực hiện giám sát chặt chẽ dự án và chủ đầu tư từ khi tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay được bảo lãnh đến thời điểm kết thúc thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh như: phối hợp cùng tổ chức tín dụng kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay được bảo lãnh, khối lượng hoàn thành của các hạng mục đầu tư bằng vốn vay được bảo lãnh, giám sát quá trình hoạt động của dự án, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Chủ đầu tư và các thông tin khác có liên quan.

IV. Thực hiện Hợp đồng bảo lãnh
Đối với mỗi dự án được NHPT bảo lãnh, Chi nhánh NHPT lập sổ theo dõi riêng theo các nội dung chủ yếu sau: tên dự án, chủ đầu tư; tên tổ chức tín dụng cho vay vốn; tổng mức vốn đầu tư của dự án; trong đó số vốn vay của các tổ chức tín dụng, thời hạn vay vốn, thời hạn trả nợ, thời điểm bắt đầu trả nợ, lãi suất vay vốn; mức vốn được bảo lãnh; thời hạn bảo lãnh, các vấn đề về tài sản bảo đảm bảo lãnh; số tiền trả nợ thay, số tiền thu hồi nợ vay bắt buộc, lãi suất phạt và các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

1. Danh mục hồ sơ TCTD gửi Chi nhánh NHPT đề nghị NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: 

- Thông báo yêu cầu NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do TCTD phát hành;

- Thư Bảo lãnh (bản gốc) dùng để đối chiếu, Chi nhánh NHPT hoàn trả lại ngay cho TCTD sau khi đối chiếu;

- Tài liệu, chứng từ kèm theo chứng minh bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đối với TCTD theo Hợp đồng tín dụng đã ký giữa bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh;

Chi nhánh NHPT phải lập Biên bản giao nhận hồ sơ chặt chẽ đảm bảo cơ sở thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

2. Trình tự, quy định thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

Sau khi kiểm tra, hồ sơ TCTD gửi đầy đủ theo quy định tại điểm 1 nêu trên và yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư phù hợp với nội dung và thời hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh, Chi nhánh NHPT thực hiện:

2.1. Thông báo cho Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc TCTD yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán nợ cho TCTD;

2.2. Trường hợp NHPT phải thực hiện trả nợ thay cho Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT tiến hành thẩm tra hồ sơ, tài liệu do TCTD gửi đến; kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính, khả năng trả nợ của chủ đầu tư và các vấn đề khác liên quan:

a) Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư không đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT quy định tại Thư bảo lãnh:

Chi nhánh NHPT có văn bản gửi TCTD, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án thông báo việc từ chối nghĩa vụ trả nợ thay Chủ đầu tư, trong đó nêu rõ lý do (kèm theo các tài liệu chứng minh, nếu có) từ chối trả nợ; đồng gửi NHPT để báo cáo.

b) Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT quy định tại Thư bảo lãnh: 

Chi nhánh NHPT có văn bản đề nghị NHPT trả nợ thay chủ đầu tư, trong đó phải báo cáo rõ một số nội dung chính như sau: kết quả kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, khả năng trả nợ và phương án trả nợ thay cho Chủ đầu tư, đánh giá phương án trả nợ của Chủ đầu tư sau khi Chi nhánh NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

3. Thời hạn thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đòi nợ kèm các chứng từ liên quan của TCTD, Chi nhánh NHPT có văn bản đề nghị (hoặc từ chối) thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gửi NHPT và các tổ chức, đơn vị có liên quan. 

4. Danh mục hồ sơ gửi NHPT (kèm theo văn bản đề nghị trả nợ thay) của Chi nhánh NHPT:

- Thông báo yêu cầu NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do TCTD phát hành (bản sao có đóng dấu sao y của Chi nhánh NHPT);

- Thư Bảo lãnh (bản sao có xác nhận của Chi nhánh NHPT đã đối chiếu với bản gốc);

- Tài liệu, chứng từ kèm theo chứng minh bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đối với TCTD theo Hợp đồng tín dụng đã ký (bản sao có đóng dấu sao y của Chi nhánh NHPT);

Chi nhánh NHPT lưu ý: Để đảm bảo thời gian xử lý công việc, yêu cầu Chi nhánh gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đồng thời fax ngay văn bản đề nghị trả nợ thay về NHPT để kịp thời giải quyết.

5. Ký kết Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ và thực hiện chuyển tiền trả nợ cho TCTD:

Sau khi Tổng giám đốc NHPT có ý kiến bằng văn bản đồng ý trả nợ thay Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT thực hiện các bước như sau:

5.1. Ký kết hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ:

- Căn cứ vào phương án dự kiến trả nợ đã báo cáo NHPT và phương án sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT và Chủ đầu tư ký hợp đồng tín dụng quy định chi tiết việc trả nợ của Chủ đầu tư sau khi Chi nhánh NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

Chi nhánh NHPT lưu ý: Mỗi một khoản trả nợ thay Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT và Chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng tín dụng như trường hợp Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Hợp đồng tín dụng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo lãnh, được lập và gửi cho các bên liên quan như quy định tại Hợp đồng bảo lãnh.

Các điều khoản quy định tại hợp đồng tín dụng, Chi nhánh NHPT tham khảo theo Mẫu Hợp đồng tín dụng đầu tư do Tổng Giám đốc NHPT ban hành; trong đó: Chủ đầu tư nhận nợ với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay vốn của TCTD; Thời hạn trả nợ tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày Chi nhánh NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư. 

- Sau khi ký hợp đồng tín dụng, Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư ký luôn Khế ước nhận nợ (Nội dung theo mẫu số 05/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này) với Chi nhánh NHPT về số tiền Chi nhánh NHPT sẽ trả nợ thay với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay vốn của TCTD. Chủ đầu tư nhận nợ với NHPT kể từ ngày NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mở tài khoản, đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký tại Chi nhánh NHPT như trường hợp vay vốn tín dụng đầu tư;

5.2. Thực hiện chuyển tiền trả TCTD:

- Ngay sau khi Chủ đầu tư ký Khế ước nhận nợ, Chi nhánh NHPT thực hiện chuyển tiền trả nợ thay cho Chủ đầu tư phần nợ gốc đến hạn phải trả và lãi phát sinh (theo lãi suất vay vốn trong hạn của TCTD) trong phạm vi số vốn đã nhận bảo lãnh.

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư uỷ quyền việc ký Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng tín dụng hoặc Khế ước nhận nợ thì việc uỷ quyền phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ để làm cơ sở thực hiện chuyển tiền trả nợ thay Chủ đầu tư.

Ngoài hồ sơ đề nghị bảo lãnh và Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng tín dụng, báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, hồ sơ chuyển tiền trả nợ thay bao gồm: 

- Văn bản đồng ý thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng Giám đốc NHPT;

- Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD; 

- Các tài liệu khác chứng minh bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đối với TCTD theo Hợp đồng tín dụng đã ký giữa bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh; 

7. Trường hợp Tổng Giám đốc NHPT từ chối thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Chủ đầu tư do kết quả kiểm tra cho thấy yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư và các tài liệu kèm theo không đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT quy định tại Thư bảo lãnh; Chi nhánh NHPT phối hợp với NHPT để tìm các biện pháp đàm phán, thoả thuận với TCTD… theo yêu cầu của NHPT.

V. Thu hồi nợ (gốc và lãi phạt) phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
1. Chi nhánh NHPT thực hiện thu nợ (gốc và lãi phạt) phát sinh từ nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh và tổ chức kiểm tra, giám sát dự án và Chủ đầu tư theo nguyên tắc như đối với dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Trường hợp cần điều chỉnh thứ tự trả nợ (gốc và lãi phạt) nêu trên để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT báo cáo, đề xuất phương án xử lý trình NHPT xem xét, quyết định. 

2. Chủ đầu tư phải thực hiện trả nợ cho NHPT theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh và Hợp đồng tín dụng. Chi nhánh NHPT thực hiện theo dõi và hạch toán các khoản nợ phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh, lãi phạt như đối với dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. 

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trong 06 tháng liên tiếp kể từ ngày nhận nợ với Chi nhánh NHPT, sau khi đã áp dụng các biện pháp tận thu nhưng vẫn không thu được hết nợ, Chi nhánh NHPT báo cáo NHPT và đề xuất hướng xử lý tài sản bảo đảm bảo lãnh hoặc khởi kiện chủ đầu tư nếu chủ đầu tư có biểu hiện chây ỳ, vi phạm pháp luật và các biện pháp xử lý khác. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHPT Việt Nam, Chi nhánh NHPT thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm bảo lãnh hoặc các thủ tục khởi kiện chủ đầu tư như đối với tài sản bảo đảm tiền vay vốn TDĐT của Nhà nước.

VI. Xử lý trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư 
1. Quy định về chuyển đổi Chủ đầu tư tại công văn này bao gồm:

- Công ty Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu (cổ phần hoá, giao, bán…) hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định thay đổi chủ đầu tư dự án từ pháp nhân này sang pháp nhân khác (chuyển đổi chủ đầu tư không phải do tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp).

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Trường hợp việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án phát sinh trước khi NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Chi nhánh NHPT phải tổ chức thẩm định lại dự án và báo cáo NHPT xem xét việc tiếp tục bảo lãnh hoặc từ chối bảo lãnh do việc thay đổi chủ đầu tư dự án đã làm thay đổi nội dung cam kết bảo lãnh của NHPT;

2.2. Trường hợp việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án sau khi NHPT đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

- Về nguyên tắc, trước khi chuyển đổi theo các hình thức trên, Chủ đầu tư phải thông báo cho NHPT biết, đồng thời có kế hoạch thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả hết nợ cho NHPT. Sau đó, Chi nhánh NHPT thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 trên đây để báo cáo NHPT xem xét việc tiếp tục bảo lãnh hoặc từ chối bảo lãnh đối với dự án.

- Trường hợp Chủ đầu tư không có khả năng trả hết nợ cho NHPT trước khi chuyển đổi, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Chi nhánh NHPT báo cáo NHPT xem xét quyết định việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án. Trình tự, thủ tục Chi nhánh NHPT thực hiện theo quy định như trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

3. Đối với các trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư ngoài các trường hợp nêu tại điểm 1 trên đây, căn cứ vào tình hình phát sinh thực tế của từng dự án, Chi nhánh NHPT chủ động giám sát chặt chẽ tình hình chuyển đổi và kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc NHPT để xem xét, giải quyết. 

VII. Xử lý trường hợp chủ đầu tư bị giải thể, phá sản
1. Đối với Chủ đầu tư bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải thể thì trước khi giải thể Chủ đầu tư phải trả hết nợ (gốc và lãi phạt) cho Chi nhánh NHPT. Trường hợp Chủ đầu tư không trả hết nợ vay bắt buộc (gốc và lãi phạt) thì số tiền thu được từ thanh lý tài sản và các khoản phí khác phải dùng để trả nợ vay bắt buộc. Trường hợp sau khi tận thu, Chủ đầu tư vẫn không trả được hết nợ thì việc xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Bộ Tài chính và Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của NHPT;

2. Đối với các Chủ đầu tư bị phá sản thì việc thu hồi nợ vay bắt buộc (gốc và lãi phạt) thực hiện theo quy định của pháp luật;

VIII. Xử lý rủi ro và các giải pháp tín dụng 
1. Quy định về xử lý rủi ro và các giải pháp tín dụng:

Trong một số trường hợp cụ thể, các dự án được NHPT bảo lãnh (trường hợp NHPT đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh) được xem xét áp dụng biện pháp xử lý rủi ro (bao gồm gia hạn nợ, khoanh nợ, xoá nợ và bán nợ) và các giải pháp tín dụng; trong đó:

1.1. Gia hạn nợ là việc kéo dài thời hạn trả nợ gốc và lãi phạt (phát sinh từ việc NHPT trả nợ thay) vượt quá thời hạn trả nợ đã thoả thuận trước đó tại Hợp đồng bảo lãnh và Hợp đồng tín dụng đã ký; Thời hạn trả nợ sau khi gia hạn nợ tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, áp dụng trong các trường hợp sau: 

1.1.1 Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính và không trả được khoản nhận nợ bắt buộc với NHPT do một trong các nguyên nhân rủi ro bất khả kháng (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do Nhà nước thay đổi chính sách trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư)

1.1.2. Chủ đầu tư là Công ty Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải xử lý.

1.2. Các giải pháp tín dụng bao gồm: điều chỉnh mức trả nợ trong từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Việc thực hiện các giải pháp tín dụng phải đảm bảo không làm thay đổi thời hạn trả nợ của dự án theo Hợp đồng tín dụng đã ký và được áp dụng trong các trường hợp sau:

1.2.1. Các trường hợp quy định tại điểm 1.1.1 và 1.1.2 nêu trên;

1.2.2. Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do dự án bị chậm tiến độ, do biến động về hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án và Chủ đầu tư.

Căn cứ vào các nguyên nhân đề nghị gia hạn nợ và thực hiện các giải pháp tín dụng; tình hình triển khai thực tế của dự án; kết quả sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư, dự án có thể được xem xét gia hạn nợ và/hoặc thực hiện các giải pháp tín dụng.

1.3. Đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục khoanh nợ, xoá nợ, bán nợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của NHPT

2. Thẩm quyền, hồ sơ, tổ chức thực hiện gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng:

Chi nhánh NHPT thực hiện như đối với các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thuộc diện không phân cấp.

IX. Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bảo lãnh; chế độ hạch toán kế toán, báo cáo thống kê
1. Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007. Sau khi Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt, Chi nhánh NHPT và Chủ đầu tư lập biên bản thanh lý Hợp đồng bảo lãnh và phải gửi đến các nơi đã nhận Hợp đồng bảo lãnh đồng thời tiến hành xoá đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT. Các trường hợp thanh lý Hợp đồng bảo lãnh khác (nếu có), Chi nhánh NHPT thực hiện theo hướng dẫn của NHPT.

Việc thanh lý Hợp đồng tín dụng (trường hợp NHPT trả nợ thay Chủ đầu tư), Chi nhánh NHPT thực hiện theo quy định như đối với trường hợp dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2. Chế độ hạch toán kế toán, báo cáo thống kê:

2.1. Việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công tác bảo lãnh tín dụng đầu tư thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành của NHPT ;

2.2. Báo cáo thống kê định kỳ: Chi nhánh NHPT chịu trách nhiệm báo cáo NHPT những nội dung liên quan đến dự án được bảo lãnh, việc quản lý các khoản nợ phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi các khoản nhận nợ bắt buộc của chủ đầu tư. Biểu mẫu báo cáo thống kê thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của NHPT.

2.3. Trường hợp đột xuất, Tổng Giám đốc NHPT có văn bản yêu cầu Giám đốc Chi nhánh NHPT báo cáo các nội dung phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh khác với các nội dung báo cáo trên, Giám đốc Chi nhánh NHPT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo theo đúng nội dung yêu cầu và thời hạn Tổng Giám đốc NHPT đã quy định.

X. Lưu giữ hồ sơ:
1. Phòng Tín dụng: 

1.1.Toàn bộ hồ sơ quy định tại điểm 1.2 - II mục A Phần II của văn bản này ;

1.2. Thông báo cấp Bảo lãnh tín dụng đầu tư (bản chính);

1.3. Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng tín dụng - trường hợp NHPT trả nợ thay Chủ đầu tư (bản chính);

1.4. Hồ sơ chuyển tiền trả nợ thay (bản chính, trừ chứng từ chuyển tiền);

1.5. Hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro, hồ sơ đề nghị thực hiện các giải pháp tín dụng (bản chính);

1.6. Các tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động (bản sao có xác nhận của đơn vị);

1.7. Các Biên bản kiểm tra của Chi nhánh NHPT đối với Chủ đầu tư và dự án (bản chính);

2. Phòng Tài chính kế toán:

2.1. Khế ước nhận nợ (bản chính);

2.2. Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng tín dụng - trường hợp NHPT trả nợ thay Chủ đầu tư (bản chính);

2.3. Hồ sơ chuyển tiền trả nợ thay (bản chính, chỉ lưu chứng từ chuyển tiền);

2.4. Các tài liệu liên quan đến thủ tục mở tài khoản, theo dõi nợ, tính lãi phạt (bản chính);

Chi nhánh NHPT cần lưu ý: 

- Trường hợp dự án không được chấp thuận bảo lãnh, nếu Chủ đầu tư có nhu cầu nhận lại những tài liệu có liên quan đến dự án, chủ đầu tư (bản chính) thì trước khi hoàn trả tài liệu cho Chủ đầu tư, Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư phải gửi lại tài liệu (là bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và lập Biên bản giao nhận hồ sơ chi tiết với Chủ đầu tư. 

Chi nhánh NHPT không trả lại những hồ sơ đã được quy định chi tiết tại danh mục hồ sơ đề nghị bảo lãnh.

- Việc lưu giữ hồ sơ bảo đảm cho bảo lãnh, Chi nhánh NHPT thực hiện theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT;

b. thực hiện Tại Hội sở chính

I. Thông báo, điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư:
1. Thông báo kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư:

Trên cơ sở đăng ký kế hoạch của Chi nhánh NHPT và khả năng cân đối vốn, NHPT thông báo kế hoạch bảo lãnh chi tiết để các Chi nhánh NHPT thực hiện.

2. Điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh tín dụng đầu tư:

- Kế hoạch bảo lãnh tổng thể: NHPT xem xét và thông báo điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh tổng thể cùng thời điểm thông báo kế hoạch bảo lãnh chi tiết Quý III của năm kế hoạch.

- Kế hoạch bảo lãnh chi tiết: Về nguyên tắc, NHPT không thực hiện điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh chi tiết, trừ một số trường hợp sau đây:

+ Dự án sau khi thẩm định không đủ điều kiện để NHPT chấp thuận bảo lãnh hoặc mức vốn chấp thuận bảo lãnh nhỏ hơn mức dự kiến khi lập kế hoạch bảo lãnh;

+ Chủ đầu tư (hoặc tổ chức tín dụng cho vay vốn) có văn bản thông báo không còn nhu cầu được (hoặc nhận bảo lãnh) của NHPT;

+ Các trường hợp sau khi dự án đã được chấp thuận bảo lãnh nhưng phát sinh các vấn đề vi phạm cam kết bảo lãnh.

II. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ bảo lãnh và quyết định việc cấp bảo lãnh:
1. Tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ bảo lãnh:

Thực hiện như đối với trường hợp dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2. Tổ chức thẩm định và quyết định việc cấp bảo lãnh:

2.1- Các Ban Tín dụng: 

- Chủ trì tổ chức thẩm định các dự án nhóm B, C theo lĩnh vực được phân công; tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, trình Tổng Giám đốc NHPT chấp thuận (hoặc từ chối) cấp bảo lãnh đối với dự án chủ trì thẩm định;

- Đối với dự án nhóm A: Tham gia thẩm định năng lực tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư, nguồn vốn tham gia đầu tư dự án và các nội dung có liên quan theo đề nghị của của Ban chủ trì thẩm định dự án. 

2.2- Ban Thẩm định:

- Chủ trì tổ chức thẩm định dự án nhóm A theo lĩnh vực được phân công; tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, dự thảo Tờ trình Tổng Giám đốc NHPT chấp thuận (hoặc từ chối) cấp bảo lãnh đối với dự án chủ trì thẩm định;

- Đối với dự án nhóm B, C: Tham gia thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án và các nội dung có liên quan theo đề nghị của Ban chủ trì thẩm định dự án.

2.3- Quy định về việc Thông báo cấp hoặc từ chối bảo lãnh TDĐT:

- Các Ban Tín dụng: chủ trì dự thảo Thông báo từ chối cấp bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với dự án B,C trong trường hợp Tổng Giám đốc NHPT từ chối bảo lãnh; chủ trì dự thảo Thông báo cấp bảo lãnh tín dụng đầu tư (đối với dự án nhóm A, B, C) trong trường hợp dự án được Tổng Giám đốc NHPT chấp thuận bảo lãnh tín dụng đầu tư.

- Ban Thẩm định chủ trì dự thảo Thông báo từ chối cấp bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với dự án nhóm A trong trường hợp Tổng Giám đốc NHPT từ chối bảo lãnh;

2.4- Ban Pháp chế: Tham gia thẩm định hồ sơ pháp lý dự án, thẩm định tài sản bảo đảm bảo lãnh của dự án và các nội dung có liên quan theo đề nghị của Ban chủ trì thẩm định dự án.

2.5- Ban Kế hoạch tổng hợp, Ban Nguồn vốn: Tham gia thẩm định theo chỉ đạo của Lãnh đạo NHPT.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu có yêu cầu bổ sung, giải trình để hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh, các Ban phải chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng thẩm định.

3. Thời gian thẩm định dự án tại các Ban nghiệp vụ (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định):

3.1. Đối với dự án do Hội sở chính trực tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, thời gian tối đa để thẩm định dự án mới và thẩm định lại dự án tại các Ban nghiệp vụ như sau:

	Đơn vị
	Dự án quan trọng quốc gia
	Dự án nhóm A

	Ban Thẩm định
	40 ngày
	27 ngày

	Ban Tín dụng
	20 ngày
	13 ngày

	Tổng cộng
	60 ngày
	40 ngày


3.2. Đối với các dự án đã được Chi nhánh NHPT thẩm định và đề xuất với Tỏng Giám đốc NHPT, thời gian tối đa để thẩm định dự án mới và thẩm định lại dự án tại các Ban nghiệp vụ như sau:

	Đơn vị
	Dự án nhóm A
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C

	Ban Thẩm định
	14 ngày
	6 ngày
	4 ngày

	Ban Tín dụng
	6 ngày
	9 ngày
	6 ngày

	Tổng cộng
	20 ngày
	15 ngày
	10 ngày


III. Thông báo cấp (hoặc từ chối) bảo lãnh, uỷ quyền ký HĐBL và phát hành Thư Bảo lãnh:
1. Trường hợp dự án được Tổng Giám đốc NHPT chấp thuận cấp bảo lãnh:

- Ban Tín dụng dự thảo Thông báo cấp bảo lãnh (Nội dung theo Mẫu số 03A/BLTDĐ ban hành kèm theo công văn này) trình Tổng Giám đốc NHPT ký duyệt, trong đó bao gồm cả nội dung giao cho Giám đốc Chi nhánh NHPT thực hiện ký Hợp đồng bảo lãnh và phát hành Thư bảo lãnh; đồng gửi cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư, TCTD cho vay vốn, các đơn vị có liên quan (nếu có) và các Ban Kế hoạch tổng hợp, Ban Nguồn vốn, Ban Tài chính kế toán để phối hợp thực hiện.

- Ngoài những nội dung cơ bản đã quy định tại Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của NHPT, Thông báo cấp bảo lãnh cần quy định cụ thể những nội dung sau: thời hạn ký Hợp đồng bảo lãnh, tài sản bảo đảm cho bảo lãnh, các thủ tục khác (nếu có) và điều kiện phát hành Thư bảo lãnh.

2. Trường hợp dự án bị từ chối bảo lãnh:

Ban Tín dụng (với dự án nhóm B, C), Ban Thẩm định (với dự án nhóm A) dự thảo Thông báo từ chối bảo lãnh (Nội dung theo Mẫu số 03B/BLTDĐT ban hành kèm theo công văn này) trình Tổng Giám đốc NHPT ký duyệt gửi cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư, TCTD cho vay vốn, Chi nhánh NHPT và các đơn vị có liên quan (nếu có), nêu rõ lý do từ chối không chấp thuận bảo lãnh của NHPT.

IV. Thực hiện hợp đồng bảo lãnh
1. Sau khi nhận được Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh và Thư bảo lãnh của Chi nhánh NHPT gửi về, các Ban Tín dụng kiểm tra đối chiếu với Thông báo cấp bảo lãnh TDĐT, trường hợp có sai sót, báo cáo kịp thời trình Tổng giám đốc NHPT xem xét, quyết định hướng xử lý.

2. Các Ban Tín dụng lập hồ sơ theo dõi từng dự án được bảo lãnh TDĐT, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHPT và các Ban có liên quan theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án, tình hình cho vay thu nợ của chủ đầu tư để đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong suốt thời hạn bảo lãnh.

3. Khi nhận được Tờ trình của Chi nhánh NHPT về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD (kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan), các Ban Tín dụng phải kiểm tra lại hồ sơ dự án, tình hình triển khai thực hiện dự án, tình hình vay trả của chủ đầu tư báo cáo Tổng Giám đốc NHPT biện pháp xử lý:

3.1. Trường hợp yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư và các tài liệu kèm theo không đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT đã quy định tại Thư bảo lãnh: 

- Ban Tín dụng phối hợp với các Ban có liên quan báo cáo Tổng giám đốc NHPT từ chối nghĩa vụ trả nợ thay cho Chủ đầu tư. 

- Ban Tín dụng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban có liên quan và Chi nhánh NHPT kiểm tra lại toàn bộ các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp: tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khai thác các nguồn thu…; tìm các biện pháp đàm phán, thoả thuận với tổ chức tín dụng cho chủ đầu tư được gia hạn nợ, điều chỉnh nội dung HĐTD phối hợp với các tổ chức có liên quan tìm các biện pháp tháo gỡ tạo điều kiện giúp chủ đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

3.2. Trường hợp yêu cầu của TCTD về việc NHPT thực hiện trả nợ thay Chủ đầu tư và các tài liệu kèm theo đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NHPT quy định tại Thư bảo lãnh: 

Ban Tín dụng chủ trì phối hợp với các Ban có liên quan thẩm tra, có ý kiến trình Tổng giám đốc NHPT xem xét, quyết định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp Tổng Giám đốc NHPT chấp thuận việc trả nợ thay Chủ đầu tư, Ban Nguồn vốn chủ trì phối hợp với Ban Tài chính Kế toán làm thủ tục chuyển tiền cho Chi nhánh NHPT.

4. Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh NHPT kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan, Ban Tín dụng chủ trì phối hợp với các Ban liên quan có văn bản trình Tổng Giám đốc NHPT trả lời Chi nhánh NHPT và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

5. Sau khi NHPT đã trả nợ thay cho chủ đầu tư, các Ban Tín dụng phải thường xuyên chỉ đạo (hoặc phối hợp khi cần thiết) Chi nhánh NHPT kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản bảo đảm bảo lãnh, tích cực đôn đốc chủ đầu tư khai thác tối đa các nguồn thu, cân đối tài chính để trả nợ vay bắt buộc cho NHPT.

V. Xử lý trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư 
1. Quy định về chuyển đổi Chủ đầu tư tại công văn này bao gồm:

Như quy định tại điểm 1.VI Mục A Phần II của công văn này.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Trường hợp việc chuyển đổi chủ sở hữu dự án phát sinh trước khi NHPT thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: các Ban tổ chức thẩm định lại dự án đề nghị bảo lãnh theo quy định;

2.2. Trường hợp việc chuyển đổi chủ sở hữu dự án sau khi NHPT đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Chi nhánh NHPT, Ban Tín dụng chủ trì trình Tổng Giám đốc NHPT xem xét và chỉ đạo;

3. Đối với các trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư ngoài các trường hợp nêu tại điểm 1.VI Mục A Phần II của công văn này, căn cứ báo cáo của Chi nhánh NHPT và tình hình thực tế của dự án, Ban Tín dụng chủ trì trình Tổng Giám đốc NHPT xem xét và chỉ đạo. 

VI. xử lý trường hợp chủ đầu tư bị giảI thể, phá sản

Căn cứ báo cáo của Chi nhánh NHPT và tình hình thực tế của dự án, Ban Tín dụng chủ trì trình Tổng Giám đốc NHPT xem xét, chỉ đạo.

VII. Xử lý rủi Ro và các giải pháp tín dụng
Các Ban thực hiện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ gia hạn nợ, thực hiện các các giải pháp tín dụng, hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của Chi nhánh NHPT như đối với dự án vay vốn TDĐT của Nhà nước theo quy định của Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Quy chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước của NHPT.

VIII. Chế độ hạch toán kế toán, thông tin, báo cáo
1. Việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công tác bảo lãnh tín dụng đầu tư thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành của NHPT ;

2. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc NHPT, các Ban Tín dụng chủ trì phối hợp với các Ban có liên quan lập báo cáo tình hình bảo lãnh, trả nợ thay (nếu có), thu hồi nợ vay (gốc và lãi) bắt buộc và đề xuất những kiến nghị cần xử lý với Tổng Giám đốc NHPT, phục vụ cho công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

3. Việc quản lý theo dõi các số liệu, thông tin liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện theo quy định hiện hành của NHPT về quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong hệ thống NHPT. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là hướng dẫn của NHPT về một số nội dung chủ yếu trong công tác bảo lãnh tín dụng đầu tư. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT cần phản ánh, báo cáo kịp thời để Tổng Giám đốc NHPT xem xét, xử lý./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch HĐQL (để báo cáo);
- TGĐ, các PTGĐ;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TDĐP (10)
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	Mẫu số 01/BLTDĐT
	Giấy đề nghị bảo lãnh tín dụng đầu tư 

	2
	Mẫu số 02/BLTDĐT
	Báo cáo thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh
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	Thông báo cấp bảo lãnh TDĐT
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	4
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	Thư Bảo lãnh vay vốn

	5
	Mẫu số 05/BLTDĐT
	Khế ước nhận nợ 
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	Mẫu số 06/BLTDĐT
	Biên bản thanh lý Hợp đồng bảo lãnh


 

